
MODEL VẬN HÀNH ĐIỆN ÁP ÁP SUẤT LƯU LƯỢNG LOẠI VỮA VÒI PHUN DUNG TÍCH PHỄU XILANH ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT TRỌNG LƯỢNG XUẤT XỨ Hình Ảnh

T -01 Bơm tay < 2 bar 5L/phút < 0.5 mm 4 đầu D70 Không < 1 kg TQ

T - 02 Bơm tay < 2 bar 5L/phút < 0.5 mm 1 đầu D70 Không < 1 kg TQ

T - 03 Bơm tay < 2 bar 5L/phút < 0.5 mm 1  đầu D70 Không < 1 kg TQ

P- 01 Bằng Tay 5 - 10 Bar 10L/phút < 2mm D 21 30 Lít D110 Không 45 kg TQ

P -02 Bằng Tay < 5 Bar 10L/phút < 0.5 mm D16 10 Lít D40 không 15 kg VN

P -03 Bằng Tay < 5 Bar 10L/phút < 0.5 mm D16 10 Lít D40 có 15 kg VN

P -04 Bằng Tay < 7 bar 15L/phút < 1.5 mm D19 10 Lít D50 Không 20 kg VN

P -05 Bằng Tay < 3 Bar 5L/phút < 0.5mm D14 không D40 có 15 kg TQ

P -06 Bằng Tay < 7 bar 15L/phút < 1.5 mm D21 10 Lít D50 có 20 kg VN

P -08 Bằng Tay < 10 Bar 20L/phút < 2.5mm D25 15 Lít D60 có 30 kg VN

P - 09 Bằng Tay < 10 Bar 20L/phút < 2.5mm D25 15 Lít D60 có 32 kg VN

D -01 động cơ điện 220 VAC - 500W < 3 bar 30L/phút < 1.5mm Hai đầu 5 Lít D40 Không 5kg TQ

QPX -01 động cơ điện 220 VAC - 1200W < 15 bar 60L/phút < 1.5mm D19 10 Lít
D40

trục tăng áp
Không 25 kg TQ

QPX -02 động cơ điện 220 VAC - 1200W < 15 bar 60L/phút < 1.5mm D19 30 Lít
D40

trục tăng áp
có 25 kg TQ

QPD -01 động cơ điện 220 VAC - 2.200W < 10 bar 80L/phút < 3 mm D25 15 Lít
D60

Trục vít
có 40 kg VN

QPD -02
động cơ điện

Điều khiển từ xa
380 VAC - 2.200W < 10 bar 80L/phút < 3 mm D25 30 Lít

D60

Trục vít
có 45 kg VN

QPA - 01 Động cơ điện 220 VAC - 2800W < 15 Bar 100L/Phút < 3mm D25 30 Lít D60 Trục áp có 40 kg TQ

BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC DÒNG MÁY BƠM SIKA 

THƯƠNG HIỆU P - GROUT VIỆT NAM


